
THỨ BUỔI MÔN HỌC
SỐ 

TIẾT
THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM LỚP TÊN GV/ĐT ID/PASSWORD EMAIL

Quản lý văn hóa 60 8h30 - 11h00 Tại nhà BĐMĐC K41AB
Nguyễn Thị Bích Hồng 

(0904101377)

ID: 7226210146                                     

Pass: K rXSp3
vhvn@gmail.com

PPHLMHĐ 60 8h30 - 11h00 Tại nhà HLM K38
Nguyễn Thị Thúy Hằng 

(0978051599)
Đường link Google Meet:  axf-wbbb-skr hangnguyen20482@gmail.com

Khiêu vũ Quốc tế 45 8h30 - 11h00 Tại nhà BĐMĐC K40A
Lê Khánh Toàn  

(0366908095)

         ID: 6174913006      

     Pass: sDMF28
anhson241996@gmail.com

PPHLMDGDT 60 8h30 - 11h00 Tại nhà BĐ-HLM K41
Nguyễn Thị Hoài Anh 

(0914885858)
Đường link Google Meet:  kxa-dgkp-imy hoaianhnguyenxthi82@gmail.com

PPHLMHĐ 60 14h00 - 16h30 Tại nhà HLM K40
Nguyễn Thị Thúy Hằng 

(0916523723)
Đường link Google Meet:  axf-wbbb-skr hangnguyen20482@gmail.com

KCMDGDT 60 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐ-HLM K41
Phùng Quang Minh 

(0913225818)

ID: 4764014468

 Pass: 666666
quangmínhkda@gmail.com

Múa Di sản Truyền thống 60 15h00 - 17h00 Tại nhà BĐMĐC K40B
Trương Thị Bích Nguyệt 

(0906020602)

          ID: 4376044674 

 Pass: LOVEDANCE
hothienngaclb@gmai.com

Múa DGDT 60 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐMĐC K40A
Ngô Thị Thùy Trang 

(0947454603)

        ID: 2780094826 

 Pass: 1234
thuytrang216190@gmai.com

Nhạc lý cơ bản 60 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐMĐC K41AB
Long Thanh Hà 

(0983014468)

  ID: 9671300467

Pass: 12345678
longthanhha1982@gmail.com

PPHLMCĐCÂ 75 14h00 - 16h30 Tại nhà HLM 39
Nguyễn Thị Thùy Châu        

((0904799336)
ID:  628335969 Pass:456123 Chau.nguyenthuy1234@gmail.com

PPHLMDGDT 60 8h30 - 11h00 Tại nhà HLM K40
Hoàng Kim Anh 

(0914885858)
Đường link Google Meet   krf - bxrt - gjh kimanh81.hn@gmail.com

Múa CĐCÂ 60 8h30 - 11h00 Tại nhà BĐMĐC K40B
Nguyễn Thị Cần 

(0903284216)

          ID: 7916190146

 Pass: 411426
ngoccan.dance83@gmail.com

KCMDGDT 60 8h30 - 11h00 Tại nhà BĐM K40
Phùng Quang Minh 

(0913225818)

ID: 4764014468   

  Pass: 666666
quangmínhkda@gmail.com

 NT Biên đạo 60 8h30 - 11h00 Tại nhà BĐMĐC K39A
Phùng Văn Khải 

(0913524959)

       ID: 3445680436    

    Pass: 123456
phungkhai0703@gmail.com

PPHLMDGDT 75 14h00 - 16h30 Tại nhà HLM K38
Trương Thị Ngọc Bích 

(0937466846)

        ID: 9663888656     

     Pass: 123456
truongngocbich1982@gmail.com

KCMNN 60 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐMĐC K39B
Lưu Thị Thu Lan 

(0913305166)

       ID: 7957172140    

  Pass: 1234
lanmua@yahoo.com

PPHLMHĐ 60 14h00 - 16h30 Tại nhà HLM K39
Nguyễn Thị Thúy Hằng 

(0904629991)

          ID: 7939426648     

     Pass: G8k3dx
hangnguyen20482@gmail.com

KCMDGDT 60 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐMĐC K39A
Trần Quốc Tuấn 

(0913574371)

        ID: 3324790714  

     Pass: 54321
cvphnsmvn@gmai.com

Múa CĐCÂ 60 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐMĐC K41A
Trương Thị Bích Nguyệt 

(0906020602)

ID:  628335969 

 Pass:456123
hothienngaclb@gmai.com

Múa DGDT 60 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐMĐC K41B
Ngô Thị Thùy Trang 

(0947454603)

  ID: 2780094826    

       Pass: 1234
thuytrang216190@gmai.com

KCMCĐCÂ 60 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐ&HL Múa K41
Phạm Anh Phương 

(0913022244)
Đường link Google Meet: nsw-wtzg-ezu phamphuong58@gmail.com

CHIỀU

SÁNG

SÁNG

THỨ 3 

(2/11)

CHIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

KHOA MÚA

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

(Áp dụng từ 01/11/2021 đến ngày 06/11/2021)

THỨ 2 

(1/11)
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 NT Biên đạo 60 8h30 - 11h00 Tại nhà BĐMĐC K39B
Phùng Văn Khải 

(0913524959)

       ID: 3445680436     

   Pass: 123456
phungkhai0703@gmail.com

Phân tích TPÂN 60 8h30 - 11h00 Tại nhà
BĐ-HLM K40, BĐMĐC K40AB, 

ĐDSKLH K40

Long Thanh Hà 

(0983014468)

       ID: 9671300467      

   Pass: 12345678
longthanhha1982@gmail.com

Kết cấu MNN 75 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐMĐC K38A
Phùng Quang Minh 

(0913225818)

       ID: 4764014468     

      Pass: 666666
quangmínhkda@gmail.com

KCMDGDT 75 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐMĐC K38B
Trần Quốc Tuấn 

(0913574371)

        ID: 3324790714  

     Pass: 54321
cvphnsmvn@gmai.com

Múa DGDT 60 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐMĐC K40A
Ngô Thị Thùy Trang 

(0947454603)

      ID: 2780094826     

   Pass: 1234
thuytrang216190@gmai.com

KCMCĐCÂ 60 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐM K40
Phạm Anh Phương 

(0913022244)
Đường link Google Meet: nsw-wtzg-ezu phamphuong58@gmail.com

Múa CĐCÂ 60 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐMĐC K41B
Trương Thị Bích Nguyệt 

(0906020602)

ID:  628335969

Pass:456123
hothienngaclb@gmai.com

Khiêu vũ Quốc tế 45 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐMĐC K40B
Lê Khánh Toàn 

(0366908095)

         ID: 6174913006      

    Pass: sDMF28
anhson241996@gmail.com

PPHLM CĐCÂ 75 14h00 - 16h30 Tại nhà HLM K38
Lưu Thị Thu Lan 

(0913305166)

        ID: 7957172140     

    Pass: 1234
lanmua@yahoo.com

PPHLMDGDT 75 8h30 - 11h00 Tại nhà HLM K39
Hoàng Kim Anh 

(0914885858)
Đường link Google Meet   krf - bxrt - gjh kimanh81.hn@gmail.com

Múa DGDT 60 8h30 - 11h00 Tại nhà BĐMĐC K40B
Hoàng Kim Anh 

(0914885858)
Đường link Google Meet   krf - bxrt - gjh kimanh81.hn@gmail.com

 NT Biên đạo 60 8h30 - 11h00 Tại nhà BĐMĐC K38A
Phùng Văn Khải 

(0913524959)

     ID: 3445680436    

   Pass: 123456
phungkhai0703@gmail.com

Phân tích Tác phẩm múa 45 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐ - HLM K39, BĐMĐC K39A
Phạm Anh Phương 

(0913022244)
Đường link Google Meet: nsw-wtzg-ezu phamphuong58@gmail.com

Múa Hiện đại 60 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐMĐC K40A
Nguyễn Thúy Nga 

(0941929155)

         ID: 9946651418      

  Pass: 423946
thuyngahvm@gmail.com

KCMCĐCÂ 60 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐM K39
Phạm Anh Phương 

(0913022244)
Đường link Google Meet: nsw-wtzg-ezu phamphuong58@gmail.com

PPHLMCĐCÂ 60 14h00 - 16h30 Tại nhà HLM K40
Lưu Thị Thu Lan 

(0913305166)

        ID: 7957172140    

      Pass: 1234
lanmua@yahoo.com

Múa DGDT 60 8h30 - 11h00 Tại nhà BĐMĐC K40B
Hoàng Kim Anh 

(0914885858)
Đường link Google Meet   krf - bxrt - gjh kimanh81.hn@gmail.com

Múa Di sản Truyền thống 60 10h00 - 12h00 Tại nhà BĐMĐC K40A
Trương Thị Bích Nguyệt 

(0906020602)

         ID: 4376044674       

    Pass: LOVEDANCE
hothienngaclb@gmai.com

 NT Biên đạo 60 8h30 - 11h00 Tại nhà BĐMĐC K38B
Phùng Văn Khải 

(0913524959)

     ID: 3445680436   

    Pass: 123456
phungkhai0703@gmail.com

Lịch sử múa Việt Nam và       

Thế giới
60 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐ-HLM K38, BĐMĐC K38AB

Phạm Anh Phương 

(0913022244)
Đường link Google Meet: nsw-wtzg-ezu phamphuong58@gmail.com

PPHLMCĐCÂ 60 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐ-HLM K41
Nguyễn Thị Thùy Châu        

((0904799336)
ID:  628335969 Pass:456123 Chau.nguyenthuy1234@gmail.com

KCMDGDT 60 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐMĐC K39B
Trần Quốc Tuấn 

(0913574371)

        ID: 3324790714  

     Pass: 54321
cvphnsmvn@gmai.com

Múa DGDT 60 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐMĐC K41A
Ngô Thị Thùy Trang 

(0947454603)

  ID: 2780094826        

     Pass: 1234
thuytrang216190@gmai.com

KCMDGDT 75 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐM K39
Phạm Thanh Tùng 

(0983221680)
Đường link Google Meet:  mjd-zuhu-iop                                         thanhtungqd@gmail.com

Múa Hiện đại 60 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐMĐC K40B
Nguyễn Thúy Nga 

(0941929155)

    ID: 9946651418   

     Pass: 423946
thuyngahvm@gmail.com

Múa CĐCÂ 60 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐMĐC K40A
Nguyễn Thị Cần 

(0903284216)

   ID: 643573197         

     Pass: 123456
ngoccan.dance83@gmail.com

SÁNG

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

CHIỀU

THỨ 6 

(5/11) 

THỨ 5 

(4/11) 

THỨ 4 

(3/11) 
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Múa Hiện đại 60 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐMĐC K41B
Phan Văn Lương   

(0978010815)
Đường link Google Meet:   aoz-baqk-tzz luongvnob@gmail.com

Kết cấu MNN 60 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐMĐC K39A
Phùng Quang Minh 

(0913225818)

   ID: 4764014468      

     Pass: 666666
quangmínhkda@gmail.com

PPHLMHĐ 60 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐ-HLM K41
Phan Văn Lương   

(0978010815)
Đường link Google Meet:  kfs-efvy-cgj luongvnob@gmail.com

KCMDGDT 60 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐMĐC K38A
Trần Quốc Tuấn 

(0913574371)

        ID: 3324790714   

    Pass: 54321
cvphnsmvn@gmai.com

Múa Hiện đại 60 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐMĐC K41A
Phan Văn Lương   

(0978010815)
Đường link Google Meet:   aoz-baqk-tzz luongvnob@gmail.com

Kết cấu MNN 60 14h00 - 16h30 Tại nhà BĐMĐC K38B
Nguyễn Thị Cần 

(0903284216)

       ID: 643573197       

       Pass: 123456
ngoccan.dance83@gmail.com

Hà Nội ngày  21  tháng 10 năm 2021

KHOA MÚA

PHÙNG QUANG MINH

CHIỀU

CHIỀU

PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH THINGUYỄN THỊ HỒNG HIỀN

THỨ 7 

(6/11)

THỨ 6 

(5/11) 

BAN GIÁM HIỆUPHÒNG ĐÀO TẠO QLKH & HTQT
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